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TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh
Giới
tinh

Dân
tộc

Tên lớp Nơi sinh Xếp hạng Ghi chú

1 CDDVB2002 Lê Thị Hương 10/8/1992 NưѺ Kinh CĐ Dược VB2 K4 Thanh Hóa Giỏi

2 CDDVB2015 Bùi Thị Hương 3/8/1994 NưѺ Kinh CĐ Dược VB2 K4 Thanh Hóa Giỏi

3 CDDVB2005 Chu Thị Ngọc Mai 2/4/1996 NưѺ Kinh CĐ Dược VB2 K4 Thanh Hóa Trung bình

4 CDDVB2016 Bùi Thị Nhung 10/2/1993 NưѺ Kinh CĐ Dược VB2 K4 Thanh Hóa Khá

5 CDDVB2006 Lê Hữu Phước 7/27/1990 Nam Kinh CĐ Dược VB2 K4 Thanh Hóa Trung bình

6 CDDVB2019 Bùi Thị Quyết 4/16/1984 NưѺ Kinh CĐ Dược VB2 K4 Thanh Hóa Giỏi

7 CDDVB2007 Mai Thị Thu 8/1/1994 NưѺ Kinh CĐ Dược VB2 K4 Thanh Hóa Khá

8 CDDVB2013 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 1/5/1995 NưѺ Kinh CĐ Dược VB2 K4 Thanh Hóa Giỏi

9 CDDVB2011 Lê Thị Thu Trang 11/26/1996 NưѺ Kinh CĐ Dược VB2 K4 Thanh Hóa Khá
Hạ 1 bậc xếp loại do 1>=1 số học

phần thi lại, học lại

10 CDDVB2012 Phạm Thị Trang 2/10/1993 NưѺ Kinh CĐ Dược VB2 K4 Thanh Hóa Khá

Trong đó: Số HS Tỷ lệ
Xuất sắc: 0 0.00 %
Giỏi: 4 40.00 %
Khá: 4 40.00 %
TB khá: 0 0.00 %
Trung bình: 2 20.00 %
Tổng cộng: 10 100.00 %
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Mai Văn Bảy

UBND TỈNH THANH HOÁ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CAO ĐẲNG DƯỢC CHÍNH QUY  VB2K4  KHÓA HỌC 2020 - 2022 ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-CĐYT ngày     tháng 05   năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hoá)

Thanh Hoá, ngày      tháng       năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

ĐXLTN 4
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Ấn định có 10 sinh viên
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